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Họ và tên:.............................................................................................Ngày học:........................................ 

Câu 1. Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số cộng? 

A. n
nu 3  B.  

n 1
nu 3


   C. nu 3n 1   D. nu n(n 1)    

HD: 

nu 3n 1  là một cấp số cộng với 
1u 4

d 3





 

Câu 2. Dãy số nu 3n 1    có phải là cấp số cộng không? Nếu phải hãy xác định số công sai. 

A. d 3  B. d 3   C. d 1  D. d 2   

HD: 

Ta có. n 1 nu u 3(n 1) 1 ( 3n 1) 3            là hằng số 

Suy ra dãy n(u )  là cấp số cộng với công sai d 3  . 

Câu 3. Xét xem dãy n

2n 3
u

5


  có phải là cấp số cộng hay không? Nếu phải hãy xác định công sai. 

A. 
2

d
5

  B. d 3   C. d 1  D. d  

HD: 

Ta có. n 1 n

2
u u

5
   . Dãy n(u )  là CSC có công sai 

2
d

5
  

Câu 4. Cho cấp số cộng  nu  và gọi nS  là tổng n  số hạng đầu tiên của nó. Biết 7S 77  và 12S 192 . 

Tìm số hạng tổng quát nu  của cấp số cộng đó. 

A. nu 2 3n  . B. nu 4 5n  . C. nu 5 4n  . D. nu 3 2n  . 

HD: 

Giả sử cấp số cộng có số hạng đầu là 1u  và công sai d . 
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Ta có 
1

7 1 1

112
1

7.6.d
7u 77

S 77 7u 21d 77 u 52

12.11.d 12u 66d 192S 192 d 2
12u 192

2


      

     
     



. 

Khi đó    n 1u u n 1 d 5 2 n 1 3 2n        . 

Câu 5. Cho CSC n(u )  thỏa mãn 
2 3 5

4 6

u u u 10

u u 26

  


 
. Công thức tổng quát của cấp số là 

A. nu 3n 3   B. nu 3n 1   C. nu 3n 2   D. nu 3n 4   

HD: 

Gọi d  là công sai của CSC, ta có. 

1 1 1

1 1

(u d) (u 2d) (u 4d) 10

(u 3d) (u 5d) 26

     


   

1 1

1

u 3d 10 u 1

u 4d 13 d 3

   
  

  
 

Ta có công sai d 3  và số hạng tổng quát. n 1u u (n 1)d 3n 2     . 

Câu 6. Xác định số hạng 1u  và công sai d  của cấp số cộng  nu  có 9 2u 5u  và 13 6u 2u 5  . 

A. 1u 4  và d 3 . B. 1u 3  và d 4 .  

C. 1u 3  và d 5 . D. 1u 4  và d 5 . 

HD: 

Ta có  1nu u n 1 d   . 

Theo đầu bài ta có 
 

 

1 1

1 1

u 8d 5 u d

u 12d 2 u 5d 5

  


   

1 1

1

4u 3d 0 u 3

u 2d 5 d 4

   
  

   
. 
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